Tuần 15 ( 1)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả

Bài 1: Điền vào chỗ trống xơ hay sơ
· …suất 

- …sài 

- ….xác 


- …..lược

· …kết


 - ….đồ

 - …..mướp 


- …..múi

Bài 2: Nối tiếng ở cột A với cột B để tạo thành từ viết đúng chính tả

	A

chắc

trắc

châu

trâu
	B

trở

bò

nịch

báu
	A

tro

cho

chiều

triều
	B

tàn

mượn

đình

tối


II. Luyện từ và câu

Bài 1: Nối từ ngữ ở cột A ( tên một số dân tộc ít người) với từ ngữ thích hợp ở cột B ( địa bàn mà dân tộc đó sinh sống).

	1. Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, H-Mông
	
	a. Nam Trung Bộ và Nam Bộ

	2. Ba-na, Ê-đê
	
	b. Miền núi phía Bắc

	3. Chăm, Khơ-me
	
	c. Tây Nguyên


Bài 2: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

· đẹp như…………………. 

- đỏ như…………………………

· Dai như…………………. 

– xanh như……………………..

· đen như………………….

 – vàng như……………………..

Bài 3: Tìm những hình ảnh so sánh trong bài “ Chõ bánh khúc của dì tôi”

.TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

329 : 5 


628 : 7 


496 : 7  


593 : 7

432 : 3


 876 : 5


 372 : 3 


457 : 3

Bài 2: Tìm x 

x : 4 = 106 : 2 







x : 3 = 824 : 4

150 : x = 45 : 9







 625 : x = 35 : 7 

Bài 3: Vườn nhà Hồng có 54 cây vải, vườn nhà Huệ có số cây vải kém vườn nhà Hồng 6 lần. Hỏi cả hai vườn có bao nhiêu cây vải?

Bài 4: Một trại nuôi gà có 792 con gà nhốt đều vào 9 ngăn chuồng. Người ta bán đi một số gà bằng số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi người ta đã bán đi bao nhiêu con gà?

Bài 5: Trong phép chia hết có số chia là 48 và thương là 6. Nếu vẫn lấy số đó chia cho 4 thì được thương mới là bao nhiêu?

Tuần 15(2)

TIẾNG VIỆT

I.Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ trống xơ hay sơ
- …….suất   





- ……sài

- ……kết 






- ……mướp

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm

· cao như………..  




– dai như……………

· vui như……….. 




-  đen như…………….

Bài 2( 3 điểm): Đặt 3 câu trong đó mỗi câu sử dụng một hình ảnh so sánh tìm được ở bài tập 1.

Bài 3( 3điểm): Tìm các hình ảnh so sánh trong khổ thơ, câu văn sau:

	Những ngôi sao trên trời

Như cánh đồng mùa gặt

Vàng như những hạt thóc

Phơi trên sân nhà em.
	Vầng trăng như lưỡi liềm

Ai bỏ quên giữa ruộng

Hay bác thần nông mượn

Của mẹ em lúc chiều.


III. Tập làm văn

Dựa vào bài thơ “Gọi bạn” của nhà thơ Đình Hải, em hãy kể lại câu chuyện cảm động về tình bạn giữa Bê vàng và Dê trắng

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

486 : 4 


365 : 5 


792 : 3 


906 : 3

Bài 2( 2điểm): Điền dấu thích hợp vào ô trống

a. 5 x 9      9 x 4 + 9 




b. 9 x 8 – 19    6 x 6 : 9 

Bài 3( 2điểm): Tính nhanh

a. 3 x 5 + 2 x 3 + 3 x 3





 b. 2 x 9 + 5 x 9 + 27 

Bài 4( 3 điểm): Hiện nay con 4 tuổi, mẹ gấp 8 lần tuổi con. Hỏi khi sinh con mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 5( 1điểm): 1/6 tấm vải dài 6 m. Hỏi 1/4 tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

